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Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 12 071 6157 00000 0 0 8.250.000 8.250.000 8.250.0008.250.000

Các khoản hỗ trợ khác 12 071 6199 00000 0 0 8.800.000 8.800.000 8.800.0008.800.000

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 15 071 6157 00000 0 0 4.200.000 4.200.000 4.200.0004.200.000

Các khoản hỗ trợ khác 15 071 6199 00000 0 0 4.480.000 4.480.000 4.480.0004.480.000

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 973.788.100 973.788.100 973.788.100973.788.100

Lương khác 13 071 6049 00000 0 0 6.939.180 6.939.180 6.939.1806.939.180

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 071 6051 00000 0 0 109.440.000 109.440.000 109.440.000109.440.000

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 27.071.175 27.071.175 27.071.17527.071.175

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 071 6105 00000 0 0 32.556.039 32.556.039 32.556.03932.556.039

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 344.071.564 344.071.564 344.071.564344.071.564

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 071 6113 00000 0 0 12.321.000 12.321.000 12.321.00012.321.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 90.761.334 90.761.334 90.761.33490.761.334

Thưởng thường xuyên 13 071 6201 00000 0 0 20.124.000 20.124.000 20.124.00020.124.000

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 210.719.586 210.719.586 210.719.586210.719.586

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 36.123.356 36.123.356 36.123.35636.123.356

Kinh phí công đoàn 13 071 6303 00000 0 0 24.082.240 24.082.240 24.082.24024.082.240



Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 12.041.117 12.041.117 12.041.11712.041.117

Tiền nước 13 071 6502 00000 0 0 4.099.200 4.099.200 4.099.2004.099.200

Tiền nhiên liệu 13 071 6503 00000 0 0 990.560 990.560 990.560990.560

Tiền vệ sinh, môi trường 13 071 6504 00000 0 0 5.259.405 5.259.405 5.259.4055.259.405

Văn phòng phẩm 13 071 6551 00000 0 0 2.673.000 2.673.000 2.673.0002.673.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 071 6552 00000 0 0 5.045.600 5.045.600 5.045.6005.045.600

Vật tư văn phòng khác 13 071 6599 00000 0 0 3.172.940 3.172.940 3.172.9403.172.940

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại);
thuê bao đường điện thoại; fax

13 071 6601 00000 0 0 302.078 302.078 302.078302.078

Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí
Internet; thuê đường truyền mạng

13 071 6605 00000 0 0 6.072.000 6.072.000 6.072.0006.072.000

Khác 13 071 6649 00000 0 0 2.418.900 2.418.900 2.418.9002.418.900

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 071 6701 00000 0 0 1.188.000 1.188.000 1.188.0001.188.000

Phụ cấp công tác phí 13 071 6702 00000 0 0 2.725.000 2.725.000 2.725.0002.725.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 071 6703 00000 0 0 800.000 800.000 800.000800.000

Khoán công tác phí 13 071 6704 00000 0 0 12.200.000 12.200.000 12.200.00012.200.000

Chi khác 13 071 6749 00000 0 0 600.000 600.000 600.000600.000

Thuê lao động trong nước 13 071 6757 00000 0 0 42.750.000 42.750.000 42.750.00042.750.000

Thuê đào tạo lại cán bộ 13 071 6758 00000 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.0005.000.000

Chi phí thuê mướn khác 13 071 6799 00000 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.0002.000.000

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 13 071 6905 00000 0 0 2.860.000 2.860.000 2.860.0002.860.000

Nhà cửa 13 071 6907 00000 0 0 37.605.750 37.605.750 37.605.75037.605.750

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 071 6912 00000 0 0 5.160.000 5.160.000 5.160.0005.160.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 071 6949 00000 0 0 27.432.000 27.432.000 27.432.00027.432.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 071 7001 00000 0 0 9.380.812 9.380.812 9.380.8129.380.812

Chi khác 13 071 7049 00000 0 0 29.600.000 29.600.000 29.600.00029.600.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 071 7053 00000 0 0 20.074.000 20.074.000 20.074.00020.074.000

Chi các khoản phí và lệ phí 13 071 7756 00000 0 0 385.000 385.000 385.000385.000

Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 13 071 7757 00000 0 0 1.442.005 1.442.005 1.442.0051.442.005



Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 12 071 7766 00000 0 0 8.332.500 8.332.500 8.332.5008.332.500

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 15 071 7766 00000 0 0 40.150.000 40.150.000 40.150.00040.150.000

Chi các khoản khác 13 071 7799 00000 0 0 28.800.000 28.800.000 28.800.00028.800.000

Phần KBNN ghi:

0 0 2.234.287.441 2.234.287.441 2.234.287.4412.234.287.441Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Nguyen Hong Viet01

Cuong01 Truong Kim

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 6 tháng 2 năm 2025 Ngày 5 tháng 2 năm 2025

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

Phạm Thị Hồng LanTrần Ngọc Phương Ngân

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Phạm Thị Hồng Lan
Ngày ký: 05/02/2025 18:21:15

Đơn vị: Trường Mẫu Giáo Thuận Thành

Người ký: Cuong01 Truong Kim
Ngày ký: 06/02/2025 10:16:03

Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: KBNN Cần Giuộc - Long An

Người ký: Trần Ngọc Phương Ngân
Ngày ký: 05/02/2025 16:15:54

Đơn vị: Trường Mẫu Giáo Thuận Thành
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